



KẾ HOẠCH BÀI DẠY

	Trường: THCS Minh Thành
Tổ: KHBD
	Họ và tên giáo viên: Trịnh Thị Thu Hằng



TÊN BÀI DẠY: BÀI 16. THUẬT TOÁN SẮP XẾP
Môn: Tin học Lớp 7D, 7C
Thời gian thực hiện: Tuần 33+35 - 02 tiết (33+35)
Tiết theo KHBD: 33+35
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: 
· Giải thích được một vài thuật toán sắp xếp cơ bản.
· Biểu diễn và mô phỏng được hoạt động của thuật toán sắp xếp với bộ dữ liệu đầu vào có kích thước nhỏ.
· Nêu được ý nghĩa của việc chia một bài toán thành những bài toán nhỏ hơn. 
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung
· Năng lực tự chủ, tự học: chủ động và tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập; vận dụng được những kiến thức, kĩ năng đã học để hoàn thành nhiệm vụ.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: hiểu được mục đích giao tiếp và giao tiếp hiệu quả trong hoạt động nhóm.
2.2. Năng lực Tin học
· Bước đầu hình thành quan niệm về giá trị của thông tin trong việc tổ chức dữ liệu có trật tự (NLc)
· Hình thành tư duy mô hình hóa trong việc tổ chức và tìm kiếm dữ liệu với sự trợ giúp của máy tính. (NLe)
3. Phẩm chất: 
· Chăm chỉ: cố gắng vươn lên hoàn thành nhiệm vụ học tập, có ý thức vận dụng kiến thức đã học để giải quyết nhiệm vụ học tập.
· Rèn luyện tinh thần trách nhiệm, phẩm chất vượt qua những khó khăn trong học tập và  lao động.
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]* Mục tiêu dành cho học sinh khuyết tật: giúp học sinh hòa nhập với bạn bè trong lớp.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên 
· Giáo án, các đồ dùng dạy học cần thiết. Phiếu học tập.
· Giấy A4 (hoặc giấy bìa màu), bút dạ để ghi các con số giúp HS ngồi dưới lớp nhìn được một cách rõ ràng.
· Giáo viên cần chuẩn bị một số trang chiếu mô phỏng một số thuật toán sắp xếp đơn giản (nổi bọt, chọn, chèn). Các trang này được cung cấp trong quá trình tập huấn.
· Học sinh có thể được tổ chức học trong phòng máy tính, hoặc bố trí mỗi nhóm học sinh có một máy tính (hoặc điện thoại thông minh, hoặc máy tính bảng),...
Sắp xếp nổi bọt: https://scratch.mit.edu/projects/560005894/fullscreen/
Sắp xếp chọn: https://scratch.mit.edu/projects/555746387/fullscreen/
2. Học sinh
· Sách vở, đồ dùng học tập.
· Học sinh được cung cấp địa chỉ truy cập ứng dụng mô phỏng thuật toán qua tin nhắn (nếu sử dụng Internet) hoặc sao chép lên máy tính (nếu sử dụng máy tính để bàn).
III. Tiến trình dạy học
1. Khởi động (5’)
a) Mục tiêu: Sử dụng minh họa trực quan trong thực tiễn để mô phỏng thao tác hoán đổi giá trị được lưu trữ trong hai vùng nhớ. Đây là thao tác cơ bản, HS cần hiểu được trước khi tìm hiểu thuật toán sắp xếp.
b) Nội dung: HS biết trình tự hoán đổi giá trị được lưu trữ trong hai vùng nhớ.
[image: ]
c) Sản phẩm: Mô tả bằng lời quy trinh theo bước để hoán đổi chất lỏng ở hai cốc A, B. 
d) Tổ chức thực hiện 
· Chuyển giao nhiệm vụ: 
Đầu vào: Cốc A chứa chất lỏng màu XANH; cốc B chứa chất lỏng màu ĐỎ.
Đầu ra: Cốc A chứa chất lỏng màu ĐỎ; cốc B chứa chất lỏng màu XANH.
HS được yêu cầu mô tả (bằng lời) quy trình theo các bước thực hiện hoán đổi chất lỏng ở hai cốc A, B.
· Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát hình 16.1. trong 2 phút.
· Báo cáo, thảo luận: GV gọi HS trả lời trước lớp, HS nhận xét, bổ sung.
· Kết luận, nhận định: GV nhận xét và khái quát hóa thành các bước hoán đổi giá trị hai biến: C ← A; A ← B; B ← C;
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức.
 Hoạt động 2. 1. Nổi bọt (20 phút)
a) Mục tiêu: HS biểu diễn và mô phỏng được hoạt động của thuật toán sắp xếp nổi bọt với bộ dữ liệu đầu vào có kích thước nhỏ.
b) Nội dung: GV hướng dẫn HS tìm hiểu phương pháp sắp xếp nổi bọt và tự thực hiện được trên bộ dữ liệu mẫu gồm 5 phần tử.
c) Sản phẩm: Câu trả lời được mô tả trong phiếu học tập. HS cần phải điền vào các ô trống, thể hiện quá trình sắp xếp một dãy số cho trước theo thuật toán nổi bọt.
d) Quá trình thực hiện
· Chuyển giao nhiệm vụ
· Học sinh quan sát hình mô phỏng một số viên bọt trong cốc nước với mức độ nặng – nhẹ của chúng được ghi bằng một con số, và trả lời các câu hỏi: 
Viên bọt nào ở đấy cốc? Nó nặng hơn hay nhẹ hơn viên bọt ngay trên nó? Khi nào hai viên bọt đổi chỗ cho nhau? Kết quả của việc đổi chỗ là gì?
[image: Diagram
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· Học sinh quan sát mô phỏng thuật toán sắp xếp nổi bọt trên màn hình được GV trình bày trước lớp (có thể sử dụng hình vẽ, hình động hoặc mô phỏng). Mỗi lượt mô phỏng chiếm thời gian khoảng 30 giây, như vậy có thể mô phỏng ít nhất hai lần.
· Thực hiện nhiệm vụ. HS làm việc theo nhóm (10 phút).
· Quan sát mô phỏng thuật toán sắp xếp nổi bọt trong hình 16.2–4. (SGK).
· Quan sát mô phỏng thuật toán qua ứng dụng đã được cung cấp.
https://scratch.mit.edu/projects/560005894/fullscreen/ 
· Hoàn chỉnh phiếu học tập số 1.
· Trình bày, báo cáo.
· Nhận xét, đánh giá. 
· Nhận xét: Thuật toán sắp xếp nổi bọt có thể thực hiện theo cách duyệt từ đầu dãy (sắp xếp chìm dần – sinking sort) hoặc duyệt từ cuối dãy theo cách đặt tên thuật toán (nổi bọt – bubble sort).
· Đánh giá: Với 10 dãy số cần điền (phiếu học tập 1), mỗi dãy cho 1 điểm.
Hoạt động 2. 2. Mô tả giải thuật nổi bọt (10 phút)
a) Mục tiêu. Giải thích được hoạt động của giải thuật sắp xếp nổi bọt.
b) Nội dung: Mô tả giải thuật sắp xếp nổi bọt bằng ngôn ngữ tự nhiên.
c) Sản phẩm: Mô tả bằng văn bản dưới dạng liệt kê các bước hoặc mô tả không hình thức của giải thuật sắp xếp nổi bọt.
d) Quá trình thực hiện
· Chuyển giao nhiệm vụ. Sau khi thực hiện sắp xếp được bằng giải thuật nổi bọt, HS hãy viết lại quy trình thực hiện thuật toán đó để người khác có thể thực hiện được với những bộ dữ liệu khác nhau.
· Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh làm việc theo nhóm 2 hoặc 3 người. (HSKT: đọc khái niệm)
· Trình bày, báo cáo: HS trình bày bản mô tả của mình (hoặc nhóm mình).
· Nhận xét, đánh giá:
· Chấp nhận những cách trình bày khác nhau nếu hợp lí.
· Phân tích để đảm bảo bản mô tả đạt được các tiêu chí cơ bản của thuật toán: xác định, đơn nhất, hữu hạn, đúng đắn, hiểu được và tổng quát.
· HS đọc mô tả giải thuật sắp xếp nổi bọt bằng ngôn ngữ tự nhiên trang 80.
· GV chốt kiến thức (chiếu slide). HS ghi tóm tắt kiến thức vào vở.
[image: ]
Hoạt động 2. 3. Củng cố kiến thức – Câu hỏi (5’)
a) Mục tiêu: HS củng cố kiến thức.
b) Nội dung: GV chiếu Sơ đồ tư duy kiến thức, Trò chơi.
c) Sản phẩm: Câu trả lời đúng khi chơi trò chơi → HS khắc sâu kiến thức .
d) Tổ chức thực hiện:
GV: Hệ thống kiến thức qua sơ đồ tư duy. 
HS: Đọc và vẽ phác thảo sơ đồ tư duy kiến thức vào vở.
GV: Củng cố kiến thức qua trò chơi.
HS: Tham gia trả lời câu hỏi của trò chơi một cách vui vẻ, thích thú.
GV: Nhận xét, khen ngợi
Hướng dẫn về nhà. 
1. Hoàn thiện sơ đồ tư duy kiến thức 
2. Thực hiện mô phỏng thuật toán sắp xếp nổi bọt với:
a) Dãy số 9, 7, 25, 4 để được dãy số tăng dần.
b) Dãy số 30, 5, 8, 22 để được dãy số tăng dần.
Hoạt động 2. 4. Sắp xếp chọn (15 phút)
a) Mục tiêu: HS biểu diễn và mô phỏng được hoạt động của thuật toán sắp xếp nổi bọt với bộ dữ liệu đầu vào có kích thước nhỏ.
b) Nội dung: GV hướng dẫn HS tìm hiểu phương pháp sắp xếp chọn và tự thực hiện được trên bộ dữ liệu mẫu gồm 5 phần tử.
c) Sản phẩm: Câu trả lời được mô tả trong phiếu học tập. HS cần phải điền vào các ô trống, thể hiện các bước thực hiện thuật toán sắp xếp chọn.
d) Quá trình thực hiện
· Chuyển giao nhiệm vụ
· Học sinh quan sát mô phỏng thuật toán sắp xếp chọn trên màn hình được GV trình bày trước lớp (có thể sử dụng hình vẽ, hình động hoặc mô phỏng). 
· Thực hiện nhiệm vụ. HS làm việc theo nhóm (10 phút).
· Quan sát mô phỏng thuật toán sắp xếp chọn trong hình 16.5. (SGK).
· Quan sát mô phỏng thuật toán qua ứng dụng đã được cung cấp. 
https://scratch.mit.edu/projects/555746387/fullscreen/
· Hoàn chỉnh phiếu học tập số 2.
· Trình bày, báo cáo.
· Nhận xét, đánh giá. 
· Nhận xét: Thuật toán sắp xếp nổi bọt có thể thực hiện theo cách duyệt từ đầu dãy (sắp xếp chìm dần – sinking sort) hoặc duyệt từ cuối dãy theo cách đặt tên thuật toán (nổi bọt – bubble sort).
· Đánh giá: Với 10 dãy số cần điền (phiếu học tập 2), mỗi dãy cho 1 điểm.
Hoạt động 2.5. Mô tả giải thuật sắp xếp chọn (7 phút)
a) Mục tiêu. Giải thích được hoạt động của giải thuật sắp xếp chọn.
b) Nội dung: Mô tả giải thuật sắp xếp chọn bằng ngôn ngữ tự nhiên.
c) Sản phẩm: Mô tả bằng văn bản dưới dạng liệt kê các bước hoặc mô tả không hình thức của giải thuật sắp xếp chọn.
d) Quá trình thực hiện
· Chuyển giao nhiệm vụ. Sau khi thực hiện sắp xếp được bằng giải thuật chọn, HS hãy viết lại quy trình thực hiện thuật toán đó để người khác có thể thực hiện được với những bộ dữ liệu khác nhau.
· Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh làm việc theo nhóm 2 hoặc 3 người.
· Trình bày, báo cáo: HS trình bày bản mô tả của mình (hoặc nhóm mình).
· Nhận xét, đánh giá:
· Chấp nhận những cách trình bày khác nhau nếu hợp lí.
· Phân tích để đảm bảo bản mô tả đạt được các tiêu chí cơ bản của thuật toán: xác định, đơn nhất, hữu hạn, đúng đắn, hiểu được và tổng quát.
· HS đọc mô tả giải thuật sắp xếp chọn bằng ngôn ngữ tự nhiên trang 81. (HSKT: đọc khái niệm)
· GV chốt kiến thức (chiếu slide). HS ghi tóm tắt kiến thức vào vở.
Thuật toán sắp xếp chọn xét từng vị trí, từ đầu đến cuối dãy, so sánh trực tiếp phần tử ở vị trí được xét với những phần tử phía sau nó và hoán đổi nếu chúng không đúng thứ tự.


Hoạt động 2. 6. Chia nhỏ bài toán (8’)
a) Mục tiêu. HS nhận ra được việc chia một bài toán thành những bài toán nhỏ hơn giúp thuật toán dễ hiểu và dễ thực hiện hơn.
b) Nội dung: Lấy ví dụ về công việc phức tạp được chia thành những việc nhỏ hơn, dễ thực hiện hơn. Qua đó, nhận ra được ưu điểm của phương pháp tư duy giải quyết vấn đề
c) Sản phẩm: Kể ví dụ về một công việc phức tạp được việc chia thành những việc nhỏ hơn.
d) Quá trình thực hiện
· Chuyển giao nhiệm vụ. 
· GV nêu một ví dụ về một nhiệm vụ như sắp xếp lại một tủ sách. Có thể nhiệm vụ phức tạp khiến chúng ta không biết bắt đầu từ đâu. Khi đó, việc chia nhiệm vụ thành các phần nhỏ hơn để dễ giải quyết hơn. Chẳng hạn:
1) Lấy tất cả các quyển sách ra khỏi tủ sách.
2) Sắp xếp các quyển sách thành từng chồng theo chủ đề
3) Chọn một chủ đề, sắp xếp các quyển sách theo thứ tự tên sách.
4) Đặt các quyển sách của chủ đề, đã được sắp xếp vào tủ sách.
5) Lặp lại hai bước ngay phía trên với các chủ đề chưa được chọn.
· Yêu cầu HS tìm ví dụ khác (không nhất thiết là bài toán trong máy tính) và chia sẻ trước lớp.
· Thực hiện nhiệm vụ: 
· HS đọc hai ví dụ trong SGK trang 82.
· HS tìm ví dụ của riêng mình.
· Trình bày, báo cáo: Một số HS chia sẻ ví dụ của mình với cả lớp.
· Nhận xét, đánh giá: Việc chia một nhiệm vụ thành những việc nhỏ hơn giúp em dễ hình dung được phải làm những gì (việc nhỏ hơn) và làm chúng theo thứ tự nào.
Chia một bài toán thành những bài toán nhỏ hơn giúp thuật toán dễ hiểu và dễ thực hiện hơn.


Hoạt động 2. 7. Củng cố (5’)
[image: Graphical user interface, text
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3. Hoạt động 3. Luyện tập (8’)
[image: Text
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4. Hoạt động 4. Vận dụng (7’)
[image: ]

PHIẾU HỌC TẬP 1
Hãy điền vào các ô còn trống để thể hiện quá trình sắp xếp một dãy số theo thứ tự tăng dần bằng thuật toán nổi bọt.
[image: Table
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PHIẾU HỌC TẬP 2
Hãy điền vào các ô còn trống để thể hiện quá trình sắp xếp một dãy số theo thứ tự tăng dần bằng thuật toán chọn.
[image: Table
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[bookmark: _heading=h.f18mhfvhhn4]Trắc nghiệm Tin 7 Bài 16: Thuật toán sắp xếp
Câu 1: Thuật toán sắp xếp nổi bọt sắp xếp danh sách bằng cách nào?
A. Thay thế.
B. Thay đổi.
C. Hoán đổi.
D. Cả A, B và C.
Câu 2: Sau vòng lặp thứ nhất của thuật toán sắp xếp chọn, phương án nào đúng?
A. Phần tử có giá trị nhỏ nhất trong dãy được tìm thấy và đổi chỗ cho phần tử đứng đầu dãy.
B. Phần tử có giá trị lớn nhất trong dãy được tìm thấy và đổi chỗ cho phần tử đứng đầu dãy.
C. Các phần tử liền kề được hoán đổi.
D. Phần tử có giá trị nhỏ nhất sẽ đổi vị trí cho phần tử cuối dãy.
Câu 3: Thuật toán sắp xếp nổi bọt sắp xếp danh sách bằng cách hoán đổi các phần tử liền kề bao nhiêu lần?
A. Một lần.
B. Hai lần.
C. Mười lần.
D. Nhiều lần.
Câu 4: Tìm phần tử nhỏ nhất trong dãy và đổi chỗ phần tử này với phần tử đầu tiên của dãy chưa được sắp xếp là ý tưởng của thuật toán nào?
A. Nỗi bọt. 
B. Chọn.
Câu 5: Trong thuật toán sắp xếp nổi bọt, ta thực hiện hoán đổi giá trị các phần tử liền kề khi nào?
A. Giá trị của chúng tăng.
B. Giá trị của chúng giảm.
C. Giá trị của chúng không đúng thứ tự.
D. Giá trị của chúng không bằng nhau.
Câu 6: Hoán đổi vị trí hai phần tử liên tiếp khi chúng không đúng thứ tự là cách sắp xếp của thuật toán nào?
A. Nỗi bọt. 
B. Chọn.
Câu 7: Các nhiệm vụ để thực hiện việc sắp xếp gồm:
A. So sánh.
B. Đổi chỗ.
C. So sánh và đổi chỗ.
D. Đổi chỗ và xoá.
Câu 8: Trong thuật toán sắp xếp nổi bọt thì dấu hiệu để biết dãy chưa sắp xếp xong là gì?
A. Vẫn còn cặp phần tử liền kế không đúng thứ tự mong muốn.
B. Dãy chưa được sắp xếp tăng dần.
C. Dãy chưa được sắp xếp giảm dần.
D. Cả A, B và C.
Câu 9: Cho dãy số: 15, 1, 31, 9, 78, 42. Nếu sử dụng thuật toán sắp xếp nổi bọt để sắp xếp dãy trên tăng dần thì sau bao nhiêu lượt đổi chỗ thì thuật toán kết thúc?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 10: Trong thuật toán sắp xếp nổi bọt kết thúc khi nào?
A. Khi các phần tử đã nằm đúng thứ tự mong muốn.
B. Không còn bất kì cặp liền kề trái thứ tự mong muốn.
C. Không còn xảy ra đổi chỗ lần nào nữa.
D. Cả A, B và C.
Câu 11: Cho dãy số: 6, 4, 5, 3. Nếu sử dụng thuật toán sắp xếp nổi bọt để sắp xếp dãy tăng dần thì sau bao nhiêu vòng lặp thì thuật toán kết thúc?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Câu 12: Cho dãy số sau: 15, 20, 10, 18.
Bạn Minh sử dụng thuật toán sắp xếp nổi bọt để sắp xếp dãy số tăng dần. Mỗi vòng lặp sẽ duyệt từ phần tử cuối đến phần tử đầu tiên. Em hãy chọn phương án mô tả đúng dãy số sắp xếp sau mỗi vòng lặp.
A. 15, 20, 10, 18 - 10, 15, 18, 20 - 10, 15, 18, 20
B. 15, 20, 10, 18 - 10, 20, 15, 18 - 10, 15, 20, 18 - 10, 15, 18, 20.
C. 15,20, 10, 18 - 15, 10, 20, 18 - 10, 15, 18, 20.
D. 15, 20, 10, 18 - 10, 15, 20, 18 - 10, 15, 18, 20.
Câu 13: Thuật toán sắp xếp nổi chọn xét từng vị trí phần tử từ:
A. Đầu đến cuối
B. Cuối đến đầu
C. Giữa đến đầu
D. Giữa đến cuối
Câu 14: Nếu sử dụng thuật toán sắp xếp chọn để sắp xếp dãy số 8, 22, 7, 19, 5 theo thứ tự tăng dần thì số lần thực hiện thao tác hoán đổi giá trị trong vòng lặp thứ nhất là:
A.2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 15: Tại sao chúng ta chia bài toán thành những bài toán nhỏ hơn?
A. Để thay đổi đầu vào của bài toán.
B. Để thay đổi yêu cầu đầu ra của bài toán.
C. Để bài toán dễ giải quyết hơn.
D. Để bài toán khó giải quyết hơn.
Câu 16: Dùng thuật toán sắp xếp nổi bọt để sắp xếp một dãy số tăng dần. Mỗi vòng lặp sẽ duyệt các phần tử từ cuối danh sách đến đầu danh sách. Kết thúc vòng lặp thứ nhát, phần tử đầu tiên sẽ có giá trị:
A. Nhỏ nhất trong dãy số.
C. Không thay đổi.
B. Lớn nhất trong dãy só.
D. Bằng giá trị của phần tử liền trước.
Câu 17: Mô tả thuật toán sắp xếp chọn bằng ngôn ngữ tự nhiên gồm có mấy bước?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
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C) Sép xép nbi bot

N&i bot 1a thuat toan sép xép duoc thwe hién bang cach hoan déi nhidu 1an cac
phén tir lién k& néu gia tri ctia ching khéng dung thir tu.
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@ Chon phuong an ding.

Tai sao chuing ta chia bai toan thanh nhirng bai toan nhé hon?
A. Dé thay dbi dau vao cuia bai toan. B. Dé thay ddi yéu cau dau ra cta bai toan.
C. Dé bai toan dé giai quyét hon. D. Dé bai toan kho giai quyét hon.
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1. Em hay liét ké cac budc cia thuat toan sép xép ndi bot dé sap xép cac sb 3,2, 4,1, 5,
theo thev tu tang dan.

2. Em hay liét ké cac budic clia thuat toan sép xép chon dé sap xép cac s6 3, 2, 4, 1, 5, theo
thir ty tang dan.
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Em hay ghi lai két qua diém hoc tap mén Tin hoc clia cac ban trong tb. Thyc hién thuat toan
s&p xép chon hoac sép xép ndi bot dé sép xép diém theo thir tw gidm dan. Dya trén két qua
sép xép, hay cho biét danh sach tén cac ban tuong (ng theo két qua sép xép do.
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